
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN BẢNG ĐIỂM HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 10/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

17h45 Thời gian: 17h45 * Ngày thi: 23/10/2024
Ghi chú: Các học viên có kết quả "Không đạt" phải tự theo dõi lịch thi các đợt tiếp theo và đăng ký thi lại các phần thi
được tô màu đỏ(không đạt phần thi nào thì thi lại phần thi đó). Phần Cơ bản không đạt sẽ bị hủy điểm thi phần Nâng cao
theo đúng nội dung thông báo.
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1 27207523833  Nguyễn Thị Thành  An 16/11/2003 Gia Lai 30CBN7 8.3 7.8 Đạt

2 27202622388  Lê Thị Lan  Anh 20/02/2003 Quảng Trị 30SBN6 5.0 7.8 Đạt

3 27212253065  Phạm Trần Kim  Anh 29/03/2003 Đà Nẵng 30CBN7 9.7 9.0 Đạt

4 26204300791  Trần Võ Phương  Anh 19/10/1998 Khánh Hòa 30CBN7 9.0 7.8 Đạt

5 27202421780  Lê Ngọc Bảo  Châu 26/08/2003 Đà Nẵng 30CBN7 9.0 9.5 Đạt

6 27204342662  Lê Thị Minh  Châu 19/01/2003 Đà Nẵng 30CBN7 9.7 7.8 Đạt

7 27203245551  Hồ Nguyễn Khánh  Chi 14/08/2003 Quảng Ngãi 30CBN7 6.0 2.3 Không Đạt

8 27202429344  Nguyễn Lâm Bích  Chi 23/10/2003 Đà Nẵng 30CBN7 6.0 7.0 Đạt

9 27207128268  Bùi Đặng Châu  Diễm 18/04/2003 Bình Định 30CBN7 5.3 3.5 Không Đạt

10 27211323773  Trần Anh  Dũng 31/10/2003 Quảng Nam 30CBN7 7.0 4.5 Không Đạt

11 27202651883  Ngô Thùy  Dương 22/10/2003 Đà Nẵng 30SBN6 5.3 5.5 Đạt

12 27202141020  Nguyễn Thị Quỳnh  Duyên 18/06/2002 Quảng Nam 30SBN6 4.3 5.0 Không Đạt

13 27202101046  Phạm Thị Cẩm  Duyên 14/01/2003 Đà Nẵng 30SBN6 4.7 5.3 Không Đạt

14 27202131551  Thân Thị Kim  Duyên 19/04/2003 Đắk Lắk 30SBN6 7.3 5.8 Đạt

15 27214346128  Lê Phan Cẩm  Giang 04/11/2003 Quảng Ngãi 30CBN7 7.7 6.5 Đạt

16 27202628544  Võ Thị Hương  Giang 25/10/2003 Quảng Nam 30SBN6 V V Không Đạt

17 27202934150  Nguyễn Thị Thúy  Hằng 16/04/2003 Quảng Nam 30CBN7 5.3 5.0 Đạt

18 27212942522  Thái Nguyễn Minh  Hoàng 05/02/2003 Quảng Nam 30SBN6 7.3 4.3 Không Đạt

19 27202100659  Nguyễn Thúy  Hồng 22/03/2003 Bình Thuận 30SBN6 6.3 3.5 Không Đạt

20 27214303045  Đào Ngọc  Huy 15/01/2003 Hưng Yên 30CBN7 6.0 9.8 Đạt

21 26203133315  Nguyễn Khánh  Huyền 24/05/2002 Nghệ An 30CBN7 9.7 6.0 Đạt

22 27207141751  Nguyễn Ngọc Kim  Khánh 02/06/2003 Đà Nẵng 30CBN7 10.0 8.3 Đạt

23 27202247448  Võ Thị Vạn  Kim 08/08/2003 Bình Định 30CBN7 7.3 7.8 Đạt

24 27212132756  Nguyễn Mai  Linh 01/06/2003 Quảng Nam 30CBN7 8.7 6.8 Đạt

25 27202241003  Nguyễn Trần Khánh  Linh 04/10/2003 Quảng Trị 30SBN6 7.3 7.5 Đạt

26 27202238778  Phan Nguyễn Huyền  Linh 16/05/2003 Quảng Nam 30SBN6 5.0 6.3 Đạt

27 27217146090  Hà Đại  Lợi 07/08/2003 Kon Tum 30CBN7 8.0 5.0 Đạt

28 27202602780  Nguyễn Thị Ái  Lương 07/12/2003 Quảng Nam 30SBN6 6.0 7.0 Đạt

29 27204334191  Trần Phương  Mai 02/10/2003 Quảng Nam 30CBN7 9.7 9.0 Đạt

30 27203734556  Lê Thị Hồng  Minh 13/09/2002 Khánh Hòa 30SBN6 7.0 8.5 Đạt

31 27207137080  Trần Hà  My 02/05/2003 Kon Tum 30SBN6 5.7 5.0 Đạt

32 27217101754  Nguyễn Trung  Nam 22/10/2003 Vĩnh Long 30CBN7 10.0 7.5 Đạt



Ghi chú: Các học viên có kết quả "Không đạt" phải tự theo dõi lịch thi các đợt tiếp theo và đăng ký thi lại các phần thi
được tô màu đỏ(không đạt phần thi nào thì thi lại phần thi đó). Phần Cơ bản không đạt sẽ bị hủy điểm thi phần Nâng cao
theo đúng nội dung thông báo.
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33 27212100487  Võ Hoài  Nam 10/05/2003 Đà Nẵng 30CBN7 9.7 9.5 Đạt

34 27202601870  Ngô Thị  Nga 20/12/2003 Quảng Nam 30SBN6 5.3 6.0 Đạt

35 27207234590  Lê Nguyễn Tuyết  Ngân 08/10/2003 Quảng Trị 30SBN6 5.0 6.5 Đạt

36 27204353154  Tống Hà Thu  Ngân 04/02/2003 Quảng Nam 30CBN7 9.7 7.3 Đạt

37 27202241019  Vũ Thị  Ngọc 18/10/2003 Gia Lai 30SBN6 5.3 6.5 Đạt

38 27213646028  Nguyễn Mai Ái  Nhi 02/01/2001 Đà Nẵng 30CBN7 9.3 8.5 Đạt

39 27203143150  Trần Lan  Như 25/02/2003 Quảng Nam 30CBN7 5.0 1.5 Không Đạt

40 25201213657  Đinh Uyên  Phương 17/03/2001 Quảng Nam 30SBN6 6.3 10.0 Đạt

41 27203200084  Lê Hoài  Phương 03/07/2003 Quảng Nam 30SSC5 6.3 6.0 Đạt

42 27217128243  Hàn Anh  Quân 16/07/2003 Đà Nẵng 30CBN7 7.7 9.8 Đạt

43 27207120879  Nguyễn Thị Thanh  Thảo 19/09/2003 Đà Nẵng 30CBN7 9.0 9.8 Đạt

44 27202137580  Lê Thị Thanh  Thúy 08/11/2003 Quảng Nam 30SBN6 9.0 3.8 Không Đạt

45 27207141615  Lê Thị Thủy  Tiên 19/06/2003 Đà Nẵng 30CBN7 9.3 9.5 Đạt

46 27212121700  Huỳnh Dương Quang  Tin 14/12/2003 Quảng Ngãi 30SBN6 6.7 8.5 Đạt

47 27202130077  Nguyễn Thị Bích  Trâm 09/12/2003 Đắk Lắk 30SBN6 4.3 7.0 Không Đạt

48 27202326672  Chung Thị Thu  Trang 07/01/2003 Bình Phước 30SBN6 8.0 10.0 Đạt

49 27202450689  Huỳnh Thị Tuyết  Trang 30/03/2003 Bình Định 30CBN7 8.0 7.3 Đạt

50 27202245075  Nguyễn Thị Kiều  Trang 24/07/2003 Quảng Nam 30SBN6 7.3 3.8 Không Đạt

51 27202525829  Võ Thị Thùy  Trang 12/03/2003 Quảng Trị 30SBN6 4.3 2.5 Không Đạt

52 27212142199  Nguyễn Ngọc  Tri 10/01/2003 Phú Yên 30SBN6 5.3 5.0 Đạt

53 27202240555  Phan Thị Thúy  Triều 01/08/2003 Quảng Ngãi 30CBN7 9.3 7.5 Đạt

54 27203234655  Võ Thị Uyên  Trúc 24/04/2003 Quảng Nam 30THT11 3.3 6.0 Không Đạt

55 27202138789  Huỳnh Thị Sanh  Tứ 13/01/2003 Gia Lai 30SBN6 5.0 1.8 Không Đạt

56 27202602943  Hoàng Thị Bảo  Uyên 03/06/2003 Quảng Nam 30SBN6 7.0 3.8 Không Đạt

57 26202535375  Bùi Hoàng  Vân 01/05/2002 Bình Định 30CBN7 7.3 6.3 Đạt

58 27212422932  Ông Ích Thảo  Vân 24/01/2003 Đà Nẵng 30SBN6 5.7 9.0 Đạt

59 27202137908  Phạm Thị Sang  Xuân 06/01/2003 Quảng Ngãi 30SBN6 7.7 6.5 Đạt
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